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BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT 
 

 

APEC         : Asia Pacific Economic Coorporation (Diễn đàn hợp tác      
      kinh tế Châu Á -Thái Bình Dương) 
ANQG : An Ninh Quốc Gia 
ATF       : ASEAN Tourism Forum  (Hội nghị Diễn đàn Du lịch  ASEAN)  
ASEAN   : Associate of Southern Eastern Asia Nations (Hiệp hội các quốc 

              gia Đông Nam Á) 
CQĐDVN    : Cơ Quan Đại Diện Việt Nam 
CKQT         : Cửa Khẩu Quốc Tế 
CKQT VN  : Cửa Khẩu Quốc Tế Việt Nam 
ĐNA  : Đông Nam Á 
ĐSQ, LSQ   : Đại Sứ Quán, Lãnh sự quán 
DLQT          : Du lịch Quốc Tế 
EU           : European Union (Cộng đồng Châu Âu) 
GDP           : Gross domestic products  
MICE : Meeting, Incentives, Conferences/Congress, Events/Exhibition 
PATA      : Pacific Asia Travel Association (Hiệp Hội du lịch Châu      

  Á -Thái Bình Dương)    
PLXNC    : Pháp Lệnh Xuất Nhập Cảnh 
TAT       : Tourism Authority of Thailand (Cục Du lịch Thái Lan) 
TIM         : Travel Information Manual (Sổ tay cẩm nang du lịch) 
TBD            : Thái Bình Dương  
VN          : Việt Nam 
STB        : Singapore Tourism Board (Tổng cục Du lich Singapore) 
SBQT VN     : Sân Bay Quốc Tế Việt Nam 
QLXNC   : Quản Lý Xuất Nhập Cảnh 
XNC       : Xuất Nhập Cảnh 
XNK            : Xuất Nhập Khẩu 
WTO       : World Tourism Organization (Tổ Chức Du Lịch Thế  giới) 
WTTC   : World Travel and Tourism Council (Hội đồng Du lịch     

   và Lữ hành thế giới)  
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